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Ban hành kèm theo Quyết định số 4221/2009/QĐ-VIB ngày 29/12/2009 

DANH MỤC PHÍ

A

1 Xác nhận số dư  (bảo lãnh, L/C, nhờ thu….)
TT: 50.000 đ/ lần (2 bản) (từ bản thứ 3 trở lên 

TT  10.000đ/bản); TĐ: thỏa thuận

2 Xác nhận khác
TT: 20.000 đ/ bản (từ bản thứ ba trở lên là 

10.000đ/bản); TĐ: thỏa thuận
B

1 Chứng từ > 1 tháng và < 1 năm
TT: 20.000 đ/chứng từ; 

TĐ: thỏa thuận

2 Chứng từ >= 1 năm
TT: 500.000 đ/ chứng từ; 

TĐ: thỏa thuận

C
TT: 2.000.000đ/ cam kết;
 TĐ: Thỏa thuận

D
1 Chứng từ > 1 tháng và < 1 năm TT: 50.000đ/lần; TĐ: thỏa thuận
2 Chứng từ >= 1 năm TT: 100.000đ/lần; TĐ: thỏa thuận

E Theo thỏa thuận

Xác nhận bằng văn bản

Sao lục chứng từ

Cam kết tài trợ có điều kiện

Sao kê tài khoản quá khứ

Dịch vụ khác

GIAO DỊCH KHÁC (Không dành cho dịch vụ tài khoản)


